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— LAY 


Không lên nui, không biết trời cao, 
không ойо hang không hay đất day. Muốn 
tường ly thuyết chon nguy phải dé tri xét 
suy, muốn biết tôn giáo nào có bồ ích 
không cũng phải ra công ira cứu. Ay là lë 
thường. Ngày nay đạo Céng-gido truyền 

_khắp nơi, nước Việ-nam đã có nhiều 
người theo đạo Công-giáo ; lai người 
mình ràu cũng đã học nhiều, trí hoá đã 
mở mang, trình độ cũng đã khá. Mät thấy 
giáo đường khắp nơi, tai nghe giảng giáo 
nhiều chỗ ; ойу ta hay đề tri dò xét tra 
cứu coi đạo Céng-gido có ich gi khóng ? 
Minh nhơn quần tử phải dùng trí mà 
nghiệm xét cho tường. 

Уйу trong tập nhỏ näy sẽ bàn qua vë 
những cái ơn ich đạo Céng-gido đã làm 
cho cd nhon, nhơn-quần, xã-hội tir xưa 
tới nay, đề giúp vui cho các nhà học thức 
dễ bề nghiệm xét. 


Công-giáo ích gi không? 


I— Dao CÔNG-GIÁO LAM GHO THẾ 
GIẢI ĐƯỢC HOÀ BÌNH. 


Cây cao phải có gốc vững, nhà lớn 
phải có mỏng sâu, thì cây mới chắc nhà 
mới bền ; chó cây cao nhà lớn mà không 
gốc chắc móng sâu, khi nồi một trận gió, 
thì ó hô ! cây xiêu nhà đồ ! 

Cuộc thé giái hoà bình sánh eñng như 
cây to nhà lớn ; như cây to vì che khắp 
thé, như nhà lớn vì chở muôn dan. Muôn 
đân muôn nước cũng phải nhờ cuộc hoà 
bình mà sanh tồn hạnh phúc dưới đất 
nầy. Cuộc hoà bình thật là một vấn đề 
rất quan hệ rất cần thiết cho thế, giái. 
Nhưng ngày nay vào thời đại cạnh tranh, 
người khôn của khó, đám chiến tranh, 
cuộc lưu huyết thường xảy ra, làm cho 
nhơn loại phải khốn đốn lâm than ! Đôi 
ba năm nay các liệt cường cố mưu hoà 


CN và Ны 


bình cho thể giái, nên hội nghị nước nầy 
nước khác, hoà ước thành nầy, thành nọ; 
song in hình it hiệu ! Vì ho cố xây nhà 
mà quên đúc móng, nên khó ma nën việc 
lắm. Mà nền móng cuộc hoà bình là gì ? 
Là đức céng-binh và đức thương-gên. 

A) — Gông-lú là nền hoà bình. — Đứng 
Tạo hoá đã sanh ra loài người thì cũng 
đã ban cho ai nấy được làm chủ trương 
chẳng những eà hồn cả xác та lại được 
làm chủ mọi sàn vật mình làm ra, cùng 
được mọi quyền lợi về sản vật mình, mà 
chẳng ai được phép ean trở. Đó là xét về 
са nhon, Còn xét về đoàn thề về quốc gia 
thì từ kể cai trị cho đến ké vưng phục cũng 
đều có nghĩa vụ phai lo cho nước nha 
thạnh trị: duy trì hiến pháp, mở mang 
công nghệ, bảo tồn quốc lợi cho nước nha 
hưng thạnh. Chẳng nước nào được can 
trở. Mà đang khi mình bảo thủ quyền lợi 
nước mình thì cũng không được xâm 
phạm đến quyền lợi nước người, Giữ 
được công lý như vậy thì mới lập hoà 
bình được ; và hoà bình mới có nền mà 
dựa vào, mới vững bền lậu dài được. 


HIẾU ek 


B ) -~ Đức thwong-yéu là nền hoà bình. 
Kẻ có lòng thương yêu thì cầm mọi người 
thầy là anh em, hằng ước trông cho nhan 
được sự lành, khi có thề làm ơn làm 
phước cho nhau thì sẵn lòng chẳng nệ 
tốn hao, khé nhọc. Lại hễ có lòng thương 
nhau thì không bao giờ giận hờn, ghen 
ghét bó va cho nhau, không bao giờ pha 
hại nhau, không bao giờ làm ác làm dit 
cho nhau. Đâu mà có lòng thương yêu 
nhau vậy thì không lë chi mà sinh giận 
thủ, cải trả nhau ; không lë gì mà sinh 
oán hận, tranh trở nhau ; không lẽ gi mà 
sinh trận mạc đâm chém nhau. Thế là 
duoc hoà bình đó. 

Vậy muốn lập hoà bình trong thế giái 
thì phải xây nền công lý, đúc móng ái 
nhơn. C6 công lý, có ái nhơn thì mới được 
hoà bình ; không công lý không аі nhon 
thì không cách nào mà hoà bình được, 

Thế mà ở các hội nghị có mấy khi 
nhắc đến công lý đâu, trong сас hoà ước 
` có kbi nào nói đến ái nhon đâu ! họ cứ 
bàn suông thôi ; thành ra hoà bình không 
gốc không nền ; đã không gốc không nền 


thì biết dựa vào đâu mà đứng được, 
Những điều lệ rồng tuyếch kia có sức chỉ 
mà mưu boà bình được ? Tánh tham ô, 
lòng ganh ti chưa đè nén được, thì hoà 
bình cũng không lập thành được. 

Ở các hội nghị không nói đến công lý, 
ái nhơn, nhưng có nơi khác dạy rõ lắm. 
Ấy là đạo Công-giáo. Bao Công-giáo lấy 
đức yêu mến làm căn bản, lấy công lý 
àm mẹo mực. 

A)— Về đức yêu тёп thì ở Kinh 
thánh hầu hết các đoạn đều có nói đến ; 
ở sách Phúc-âm ông thánh Gioan hầu hết 
các trang đều có nhắc đến đức kính mến. 
Va các điều rin Đức Chúa Trời thì kính 
Chia, di nhơn là hai giải ran trọng nhứt. 
Mà chẳng phải là lời dạy không, bèn là 
lấy việc làm mà chứng. Từ Đức Chúa 
Giêsu là chính sự yêu mến cho đến rày, 
ở nơi các kể truyền giáo và các giáo hữu 
hang rạng đức yêu mến ; các người đạo 
Công-giáo hằng lấy đức ái nhon mà đối 
với nhau cùng đãi mọi người, lại còn làm 
muôn vàn gương yêu mến hằng өю SỜ 
sờ trước mặt: 


B)— Còn về công lý thì đạo Côn 
giáo cũng dạy kỹ lắm. Trước hết thì có 
giải răn Thiên Chúa cấm xâm phạm đến 
tanh mạng, tài vật, quyền lợi kë khác ; 
lại còn có các sắc linh Giáo hội dạy giữ. 
công lý. Аі có lỡ mà phạm đến quyền lợi 
Кё крас, hoặc làm hư danh hại của kê 
khác thì bắt phâi đền bồi tức thì. Đạo. 
Công-giáo đã xây được bai cái nền vững 
chắc ấy thi rất dễ mà lập cuộc hoà bình. ` 

Đã có nền vững gốc chắc, lại còn tận 
tâm mưu hoa bình nữa. Mấy năm gần. 
đây Đứng thay mặt Đức Chúa Giêsu mà 
làm đầu trong Giáo hội thấy thế giái xôn 
xao giặc giã, đâm chém, хап xé nhau thi 
dau lòng thảm dạ, nên đã gån sức giải. 
hoà cho thé giái. : 

Trong cơn đại chiến 1914-1918 Đức. 
Giáo Hoàng Benoit XV đã hết sức hết lòng. 
lo giải boa cho vạn quốc ; đến nỗi chẳng 
những là người Công-giáo mà cho đến 
người Tbồ-nbï-kỳ đi đạo Hồi-hồi cũng 
cảm đức, nên đã quyên tiền mà dựng hình 
Đức Giáo Hoàng ở thành Constantinople. 
Đức Giáo Hoàng Pie XI đang cai trị Giáo 


hội bây giờ ciing ước trông thế giái hoa 
_ bình. Năm trên ngài nghe hai nước ở 
_ mạn nam châu Mỹ, xâm tranh cương giái, 
có lề đến cuộc huyết chiển, ngài liền hạ 
long bút viết thơ hoà giải, thì lại được an. 

Đạo Céng-gido đã xây nền đắp móng 
cho cuộc hoà bình, cùng đã trim phương 
ngàn kể lo cho thé giải được hoà bình 
như vậy. Phải chỉ cả thể giải đều có đạo 
Công-giáo hết thì cả nhon “loại sẽ được 
bình an thơ thới mọi đàng. 


ae 


П — Đạo CÔNG-GIÁO LAM сно мном 
LOẠI ĐƯỢC BINH DANG. 
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Vốn loài người sanh ra ở thể ai cũng 
như nhau cả; ai nấy cüng là người có hồn 
xác, có tài năng, có linh tính như nhau 
cả. Tuy có ké trí khôn nhiều học hành 
thông minh; có người đần độn, song cũng 
đồng là loài linh tinh như nhau. Lai ai 
nấy cũng Ьбі một thi tó là A-dong và E- 
và mà sanh ra. Bỡi đó xét về tánh chất, 
về tài năng, về tông tộc, thì ai ai cũng là 


đồng nhau са. Ấy là cái bình đẳng rất ` 
chánh đáng và rất chắc thật, 

Song về cồ thời người ta phân ra giai 
cấp cách biệt lắm; các nhà chánh trị xem 
nhơn dân trong nước cũng như khí cụ 
riêng của ho, һо được dùng tự ý ; sống 


chết trong tay các nhà chánh trị. Còn phái К. 


quí tộc thì xem hạng bình dân га рі đâu, 
họ cầm như là khác loài ; nhứt là đối với 
tôi đòi, với vợ con thì ông chủ được mọi 
sự ; ông chủ cầm tôi tá như súc vật, muốn 
đề sống cũng tự ý, muốn giết chết cũng 
chẳng ai ngăn ; tha cho cá ăn, quăng cho 
voi xé, bắt đánh gươm cho đứt tai sà mặt 
đề ông chủ ngồi coi cho thú | Còn yợ con 
thì họ muốn đề bỏ hồi nào cũng tự ý; 
sanh con ra xấu thì vất đi. Ấy là ở Tây 
phương về thượng cồ. 

Còn ở Đông phương cũng vậy. Nghe 
qua những câu sách người xưa lưu lại 
thì rd tâm lý người quí phái đổi với 
bình dân là thề nào. Dán khả sử bất khả 
tri... quân tứ thần tử, thần tắc tử, thần bãi 


tử bất trung... Đạo Ba-ra-ma ở Ấn-độ chia M 


ra nhiều giai cấp lắm, bực cao xem bực 


DAES Es 


thấp như loài dơ nhớp hèn mae, người bực 
thấp không được tới gần người bực cao 
kéo bay hơi do đến người trên ! Tôn giáo 
gì mà kỳ quặc lắm vậy ? 

Xét bấy nhiêu đủ rõ rước Thiên-Chúa 
giáng sanh thì thiên hạ phân chia ra nhiều 
giai cấp cách xa nbau và bực trên đối với 
bực dưới là thé nào. Nên chẳng chút gi 
mà gọi được là bình đẳng. 

Thế mà từ Thiên-Chúa giáng sanh thì 
ra khác hẳn ; từ đạo Céng-gido truyền ra 
thì thuyết bình đẳng khởi nguyên ; từ đó 
bình đẳng mới có nền có móng, và mới 
nảy chồi dâm mộng và lần lần lớn lên cây 
` cả bóng to như thấy ngày nay. 

Đạo Công-giáo day thuyết bình đẳng 
chẳng phải la nơi lời, đạy suông, hay là 
dua vào những cái lý thuyết mơ mang 
không cin không đề bèn 1А lấy việc làm 
và dựa vào những nguyên lý rất chắc 
chắn rất xát thật. Dao Công-giáo day : 
chính Thién-Chua là Đứng sanh ra nhon 
loại, Phién-Chua là Cha chung, mọi người 
đền là con Thiên-Chúa hết thay. Lai mọi 
người cũng dögg được cứu chuộc bỡi một 


= na 
giá máu thánh Đức Chúa Giêsu; đồng. 


làm phần thân thề Đức Chúa Giêsu;ở | 


đời nầy đồng tin giữ một đạo như nhau,. 
đồng rước lấy một xác thánh Đức Giêsu 

vào lòng ; và ngày sau cũng đồng được. 
hưởng một phước Thiên đàng như nhau. ` 


Có lấy tri khôn mà xét cách ăn ở trong. 
Giáo hội thì cüng thấy có bình đẳng lắm : © 


Kìa ông chủ và đầy tớ vào thánh đường. 


thì đồng xụp quì cầu khần cùng một. 


Thiên-Chüa như nhau. Vì vương tướng và. 


người lêthứ bước đến bàn thánh cũng đồng ` 


rước một phép thánh Thé vào lòng như. 
nhau. Cac Đứng trong Giáo hội thì từ xưa. 


cũng không chọn người trong qui phái, | 
không như các nước chọn vương tướng. ` 


Khi ở các triều chánh chưa có người bình ` 
dàn nào được tham dự vào thì ở Giáo hội ` 


đã có nhiều người ở bực lê thứ lên chức. 


H 

cao quyền trong cai trị trong Giáo hội; vì | 
Giáo hội cầm ai ai cũng đồng là loài người | 
bỡi một Thiên-Chúa dựng nên ; hē ai сб | 


tài có đức thì cũng đáng lên chức thăng ` 


quởn ; chang kỳ quí phải gay bình dan ;. 


miễn là có sức làm nên công nồi việc thì đủ. | 


de, a a. чыъ Xu Q Sư See Seen, 220 
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Nhờ những cái lý thuyết ấy ở Công- 
giáo truyền ra, lần lần các dân mới tỉnh 
ngộ, mới tin phục các lý thuyết ấy. Sau 
hết lại đem các lý thuyết ấy vào nơi triều 
chánh, và đem thực hành trong xã-hội. 
Cho đến ngày nay mà nhơn loại được 
chút gì bình đẳng thì nhờ đạo Công-giáo 
mà có, cho nên nói : « Dao Céng-gido làm 
cho nhơn loại được bình đẳng »; thì chẳng 
_ phải là nói ngoa. 


te 
Ill — CÔNG-GIÁO LAM сно QUỐC 
CHÁNH DUOC NHỨT THỐNG. 


Muốn cho nước nhà được hưng thanh 
thì mọi người trong nước từ vì vương đế 
cho đến thứ dân phải đồng tâm hiệp ý 
với nhau ; phải tùy cái địa vị mình mà 
làm cho hết cái nghĩa vụ xã-hội đã ủy 
thác cho ; chẳng nên vụ ich кў vụ tư lợi 
mà phân chia bè nọ đẳng kia xâu xé nhau 
mà hại nhà hại nước. Kia nhw nước lang 
diéng ta kia vì tham lam ma phân bë bối 
đâm chém nhau, máu chảy thịt trôi, thành 


ТТ" 
nước nhà nguy biển, trăm họ thống khồ, q 
tai ta đã từng nghe biết. í 


Mà muốn cho quốc dân được đồng ` 
tâm hiệp ý với nhau thi chẳng có phương ` 


châm nao thần hiệu cho bằng nhờ đạo | 


Công-giáo. Chỉ một đạo Công-giáo có sức © 
làm cho nhơn dân trong nước nên một À 


long một ý mà thôi; vì đạo Công-giäo day M 


mọi người phải tin giữ cüng một lề luật . 
như nhau và làm cho mọi người nền ảnh ` 
em như con một nhà, À 
А )— Trong đạo Công-giäo từ Đứng ` 
vì vương tướng cho đến người thứ dân M 
đều tin дїї một giái rin, một lề luật, một © 
lễ phép như nhau ; cũng đồng vào một | 
thánh đường như nhau, đồng thờ lay một | 
Đứng chí tôn như nhau, có một tin 
ngưỡng như nhau; trông một phần 
thưởng như nhau và ngày sau cũng đồng 
hưởng phước một chỗ như nhau. Bởi các | 


lë ấy nên mọi người có đạo Công-giáo ra | 


như có một lòng một ý nhau; như lời... 


Kinh thánh nói về bồn đạo đầu tiên rằng: .. 


Các bồn đạo Ki-ri-xi-t6 có một long va môt _ 
ink hồn nhu: nhan, 4 
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B) — Đạo Céng-gido làm cho moi 
người nên anh em với nhau. Bao Công- 
giáo dạy : chỉnh Thiên-Chúa là cha chung 
đã sinh ra moi dân mọi người hết thay ; 
'Thiên-Chúa là cha chung, và mọi người 
hết thay là con chung của một Thiên- 
Chúa ; cho nên mọi người là con chung 
với nhau hết thay, Cả thế giải là như cái 
gia đình lớn; Thiên-Chúa là chủ là cha, 
còn mọi người thay là con là anh em 
trong nhà. Hằng ngày miệng các rgười 
_ Céng-gido xưng ra rằng : < Lay Cha chúng 
lôi ở trên trời. » 

Nhờ các nguyên lý tôn giáo ấy nên mọi 
người có đạo Công-giáo đều cầm nhau là 
con một nhà tôi một Chúa, là anh em với 
nhau, hang hiệp với nhau, một lòng một 
y cùng nhau luôn. 

Bởi đó nếu trong môt nước mà mọi 
người có đạo Công-giáo hết thì that là dé 
mà mưu cơ hưng thạnh cho nước nha; vì 
mọi người có một lòng một ý như nhau, 
cầm nhau là ask em con một nhà, nên 
hằng đồng tâm hiệp ý với chau luôa; bằng 
lấy lòng ngay ý lành mà đối đãi nhau, 


Trên vua quan xướng lập ra kế sách gì có 
ich cho nước, có lợi cho dan thì đưới 
quốc dân đều vưng nghe. Một người 
xướng lên công ích muôn người làm theo. 
Ai nấy cũng tận tâm làm hết cái nghĩa vụ 
nước nhà ủy thác cho; không chia bè bối, 
không tranh hành, không bội quốc, không 
nghịch quân, không vụ ích kỷ mà hại 
nước, không tham tư lợi mà hại nhà. Thế 
thì lo chỉ mà nước nhà không hưng 
thạnh ? Lo chỉ mà không quốc phú đân 
an? 
ae 
IV — CÔNG-GIÁO LAM CHO NGƯỜI BOT 


NEN LANH NEN TỐT. 


Nước nhà loạn lạc, dan sự đồ kbd, 
trộm cướp, bóc lột, bè nọ đẳng kia, cùng 
trăm ngàn tai hoạ trong nước thì bdi dau 
mà ra ? — Các tai ương ấy bỡi người trong 
nước không tốt, bỡi ké tà tâm ích kỷ gây 
nên mà làm cho nước nhà phải khốn đồn 
như vậy. Muốn tránh các tai hoạ ấy thì 
phải tầm phương làm cho dân trong nước 


bên lành nên tốt, cho quốc đân được dẹp 
tà tâm bỏ ích kỷ, lòng tốt ý lành, ăn ngay 
ở thẳng luôn. Nhưng chẳng có phương 
pháp nào, chẳng có lý thuyết gì có sức 
làm cho người ta nên lành nên tốt được ; 
chỉ có một đạo Công-giáo mới eó sức làm 
cho người đời ăn ngay ở thẳng, bd thói 
hư nết xấu, nên lành nên tốt mà thôi. 

Đạo Công-giáo có sức làm cho người 

đời nên lành nên tốt vì có giái rin, có lời 

huấn dụ quí hoá trong sách E-van, và có 
sức thiêng giúp người đời vưng cứ cho 
tron. 

A ) — Bao Công giáo có nhiều giải rắn 
cấm làm dit; trong mười giái rin Thiên- 
Chúa thì giái thứ nim cấm giết người, 
làm hại tánh mạng người ta, làm hại thân 
thề. Giái thứ sáu cấm dâm dục trai gái, 
buông lung theo tánh mê nết xấu, làm 
thương luân bại ly. Giái thứ bảy cấm trộm 
cướp, tham lam, gạt gẫm, hãm cầm của 
người ta. Giái thứ tam cấm nói hành, bd 
va, va cáo, thề gian nói dối... Lai dạy hết 
các nghĩa vụ người đời phải cứ mà đối 
đãi nhau trong các trường hợp: từ cá 
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nhơn cho đến đoàn thé, từ gia đình cho 
đến xã hội, từ trong thôn 6 cho dén nơi ` 
trièu chánh ; mỗi mỗi đều có giái rin, có ` 
С luật, có lễ pháp kỹ cang. 

В ) — Đạo Công-giáo lại còn nhiều lời 
huẩn dụ ở sách E-van bởi miệng Con Đức 
Chúa Trời xuống thể mà dạy nhơn dân. 
Trong sách E-van day rằng : Bay hay nên 
trọn lành như Cha bag ở trên trời là Đứng 
trọn lành. Bay hãy thương yêu nhan như 
Тао đã thương yêu Бау... Bay hãy thương 
kẻ ghél bay va làm ơn cho kë làm khốn bay. 
cho bay được nên xứng làm con Cha bay 
ở trên trời là Đứng lam mua trong ruộng 
Кё lành cùng trong ruộng kë dữ nữa. Bay 
chớ báo odn sự dit, có Cha bay trên trời sẽ 
bảo odn thay cho... Hãy còn muôn vàn 
lời khác, chép đây bốn quyền E-van, boi 
miệng Chúa Cứu Thế phán day làm lành 
lánh ай. Các lời huấn dụ ấy thật cao trọng, 
thật bỡi trời ban xuống. Các người có 
đạo Cônz-giáo ma ушар giữ cho trọn thì 
nên đạo dire (Št lành mọi đàng. 

Nên nếu trong một nước mà mọi người 
đều có đạo Công-giáo hết thì chẳng còn 
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sợ thù oán ghen ghét nhau, chẳng ai bỗ 
ya cáo gian cho ai, chẳng còn sợ trom 
cướp gian đẳng chỉ ; chẳng phải canh gat 
tuần phòng chỉ nữa. Mà chẳng ai bị trom 
đạo mất của cải ; chẳng ai bị mưu шап 
chứng đối mà phải thiệt phải hai bao giờ; 
= C)— Mà chẳng phải là day những 
ув rin suông, ban những lời huấn hối 
ng tuých đâu ; bèn là có ban ơn thầu 
lực đề giúp sức cho người đời giữ cho 
nội. Vì chưng sức phàm yếu đuối, muốn 
đó không muốn đó ; dốc lòng đây lầm lỗi 
cũng tiếp theo đây ; nên nếu ban giái răn 
ra lề luật mà không ban ơn thêm sire nita 
thì vỏ hiệu, loài người không sứe dau giữ 
giải răn được. Ở các tôn giáo khác cũng 
сб nhiều điều luật tốt lành, nhiều giái rắn 
chánh đáng, như đạo Phật có qui, có 
giải... song vì không ban ơn thêm sức, 
- cho nên qui giái cũng là vô ích ; bất quá 
làm mặt giữ bề ngoài thôi ; còn sự giữ 
cho chin chắn cho thật lòng cho trọn vem 
màn 1 chỉ được. 
đạo Công-giáo thì co nhiều 
Жк pháp đề ban ơn xuống sức cho 
С. Gl G — 2 — 
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người đời. Các phương pháp ấy là các 
phép Bi-tích, đề ban ơn thêm sức cho 
loài người được sức mạnh. Loài người 
` wốn yếu đuối mà khi chịu phép Bi-tich 
thì được ơn thánh hoá nên mạnh mẽ có 
sức dẹp tánh mê hãm nết xấu, có sức chịu 
mọi sự khốn khó, cùng làm được nhiều 
việc lành phước đức cao trọng quá sức 
phàm ; như trong sử ký Giáo hội va sử 
ky vạn quốc sở së ghi chép. Kia coi trong 
eơn bắt đạo, đừng kề hạng nam nhơn, 
chỉ coi muôn vàn phụ nữ cùng trê ấu thơ 
đành phú mình chịu đòn bong, gong chm, 
chịu chết thiêu chết chém vì đạo. Muôn 
vàn đứng thánh bó thế tục đi tu thân, 
vun quén nền nhơn cây đức, tánh banh 
tốt lành, gương phước đức rạng ngời bốn 
biền. Muôn vàn người sang trọng bó chốn 
vinh ba đem thân đi nguồn cao nước độc, 
xứ xa miền lạ, đề làm ích cho đồng loại, 
giáo huấn dân mọi rợ quê mùa, giúp bơ 
ké cơ hàn, cứu chữa người tật bịnh. Nhờ 
sức đâu mà các Đứng ấy được can đãm 
mạnh mé mà làm những công trạng vĩ 
đại quá sức phàm như vậy ? — Các công 
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trạng lớn lao ấy đều bỡi sức mạnh thiêng 
liêng trong đạo Công-giáo mà ra. 

Phai chi cả nước đều có đạo Công- 
giáo hết thì mọi người sẽ ăn ngay ở thẳng, 
tánh tốt nết lành, và sống cùng nhau một 
cách phước lộc êm dëm thuận thoa biết 
đà chừng nào. 


ж 
ү — Đạo CÔNG-GIÁO SÅN XUẤT LONG 


ÁI-QUỐC. 


Có kë yu oan cho người đạo Công- 
giáo rằng : Giáo dàn chẳng thiết chỉ đến 
nước nhà, chỉ lo xem lễ đọc kinh thôi, 
kỳ dư nước đồ nhà xiêu là câu truyện 
gat ngoài tai ». Lời vu cáo vô lý qua; vì 
vốn người dao Céng-gido có lòng ái quốc 
lắm, ái quốc hơn bên lương nữa. 

Vì chưng có nội những người Công- 
giáo nhờ các giái rin trong đạo, mới гб 
dang tội phước, mới biết làm hết các cái 
nghĩa vụ đối với quốc gia, và lánh những 
cái tai hại cho nước nhà. 

Vš những cái đại hại cho nước nhà 
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1а : mưu đại nghịch, khuynh phúc chánh 
phủ, thi vương, phế đế, bạo động, làm 
rối cuộc trian... Mà các người đạo Công- 
giáo cho chính đính thì không hề làm 
các việc ấy bao giờ. Dầu gây ác cho cá. 
nhon thì dao Công-giáo còn cấm thay, 
phương chỉ phạm đến các vị trong quốc 
chánh là những kë Thiên-Chúa đã đặt lên 
làm đầu cai trị dan lo cho dan an nước 
thanh mà không cấm ? Xưa nay trong 
lịch sử chưa hề thấy người có đạo Công- 
giáo cho chỉnh đính mà âm mưu phản 
quốc bao giờ ; dầu phải những vua quan 

độc ác làm hại cho đạo, thì người Công- 
giáo cũng cắn răng vưng chịu, chẳng biết 
oan trả bao giờ. Coi mấy cơn bách hại 
đạo xưa nay third. Nước Nam đời Tự- 
đức, Minh-mang, người đạo Công-giáo 

phải hàm oan khốn khồ biết là mấy, trời 
che xác đất chở thây ! Thể mà đạo có tập 
lập oán trả đâu, một cúi đầu vung chịu ! 
Lại mấy trận âm mưu phan quốc, xưa 
nay người Công-giäo có dự vào đâu. ` 
Giác Tây-sơn, giặc thầy chùa, giặc trò. 

thi, loạn phế để... nào có trận nào mà 


b0) 0] слы 
người Công-giáo dự vào đâu. Kìa ở nước 
ta cách mấy năm nay có haì việc đại hệ 
đến quốc thé; là quật lăng và phế đế ; 
mà người Công-giáo có đủ can đãm 
mà chống cự không dự vào. 

Nói rằng : người Công-giáo có lòng ai 
quốc hơn bên lương, vì chưng người 
Công-giáo nhìn biết chính-Thiên Chúa 
đã ban quê hương nước nhà cho; nên hễ 
có lòng mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu 
quê hương. Người Công-giáo lại nhìn 
biết ý Thiên-Chúa định cho mỗi người 
đều có nơi sanh trưởng, chỗ chôn nhau 

eat rún, chỗ ấy gọi là quê hương là xứ 
sở cùng dạy mọi người phải yêu quê 
hương, phải binh vực quê hương, và tùy 
tài tùy sức mà lo cho nước nhà hung 
thạnh ; thế mới bảo tồn quốc gia, mới 
lập thành xã hội. Người đạo Công-giảo 
vi hiều сас lẽ ấy và vì mến Thiên-Chúa 
‚ nêntự nhiên cũng có lòng mến quê hương. 
BGi đó Кё vô tín ngưỡng, hoặc không có 
tư tưởng về tôn giáo thì cũng không có 
- lòng аі quốc cho thật. Vì chưng tấm lòng 
ải quốc phát nguyên bôi các tư tưởng về 
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ton giáo, cho nên kể chẳng có tư tưởng 
gì về tôn giáo thì cũng chàng có lòng ái 
quốc cho thật được. Các kẻ ấy làm đân 
trong nước mà chẳng có lòng gì với nước. 
Dầu có gánh nghĩa vụ lo cho dân an 
nước thanh mặc dần, bë ra việc công ích 
quốc chánh thì cũng vụ tư lợi cũng mưu 
phì gia thôi ; cũng có kë vì danh vì tiếng 
nên mới ra gánh vác việc nọ công kia. 
Tuy miệng họ múa men: pi dân, vi nước, 
di chủng, đồng bào... Song lòng họ như 
ốc mượn hồn bó vỏ không đó thôi. Ái 
quốc ngoài môi, đầu lưỡi thôi, chớ thật 
không ái quốc chỉ, vì ái quốc không nền, 
không gốc, gian nan một chút, lao khồ 
đôi phen thì liền mất ái quốc. 

Sau hết hé Ai quốc thật thì vui lòng 
chịu mọi sự khô cực cho nước nhà khổi 
hại; hao công tốn của, cực lòng khô xác, 
vất vả đày đoa, có khi lại phải hy sinh 
tanh mạng cho nước nhà nữa, mà nào 
mấy ai tự ý đem hiến thân cho nước nhà? 
Nếu chẳng có may day, kim khánh, quờn 
ban lộc thưởng thì chẳng mấy ai đành 
đem tbân ra lo việc nước cho tận tâm. 
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Nếu không cây súng, lưởi gươm của ông 
tướng ngäm đe thì mấy ai cam lòng dem 
thân xông chốn khỏi lửa, vào sanh ra tử 
mà cứu nước nhà ? 

Thế mà đạo Công-giáo có sức ép 
người ta dành chịu lao dao vì nước, dầu 
- có phải hy sanh tanh mạng mà cứu 
nước cứu dân thì cũng cam tim. Vi 
chưng người Công-giáo có tín ngưỡng 
chắc chẳn, nên cam lòng chịu cực mà 
giữ tín ngưỡng cho trọn, dầu nát thịt tan 
xương cũng chẳng bỏ, hằng nhịn nhục, 
kiên tâm vững chí mà binh lấy tin ngưỡng. 
Nên đến khi phải cực phải khô vì quốc 
gia thì cũng sẵn lòng, 

Xưa hoàng đế Constant muốn thử 
lòng trung quan quân mình thì giả ra 
lịnh cấm dao, truyền cho quan quân có 
đạo phải bó đạo mà lay but, ai không 
tuân thì tước phầm hàm và gia hình cha 
chết. Bấy giờ trong cơ quân có đạo một 
phần bó dao lay but cho được ở lại làm 
quan ; còn một phần đông không chju 
bó đạo, thà mất lòng vua, phải gia hình; 
phải chết mà chẳng thà mất lòng Thiên 


PU? FÉES A 


Chúa. Bấy giờ vua đòi các quan quân đã 
bồ đạo đến mà phán rằng : Bay đã chẳng 
có lòng trung với Chúa bay, thì cũng 
chẳng lë nào bay еб lòng trung với vua bay 
được ». Tức thì vua truyền bãi chức các 
quan quân đã bé đạo, mà quén ban lộc 
thưởng cho các quan quân bất khan kia 
Vậy chớ ai còn đám vu oan cho người 
Công-giáo không có lòng ái quốc ; vi 
người Công-giáo hằng vưng lời Thiên- 
Chúa ma yêu quê hương cũng như mến 
ông bà cha mẹ mình vậy ; cùng hang san 
lòng hao công tốn của, cực xác khó thân 
mà gìn giữ binh vực quê hương và lo cho 
quê hương được an thạnh. Chính gương 
Chúa Cứu Thế xưa vì thấy quê hương 
` Người cứng lòng tin mà phai hu mất, thi 
Người động lòng chảy nước mắt mà khóc 
thương quê hương mình, khi đến gần 
thanh Giêrusalem. 
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VỊ — Đạo CôNG-GIÁO DUY TRÌ 
HIẾN PHÁP. 
_— Ằ— h 

Lập thành một xã-hội phải có ba đều 
cốt yếu : nhơn dân, thồ địa, và chánh trị. 
{ Chánh trị dây có ý nói vë pháp luật thực 
hành ). Không nhơn dàn thì không lấy 
người đâu mà lập đoàn thé; không thd 
địa thì không chỗ lập quốc. Nhưng vậy 
tuy nhơn dân đông, thồ địa rộng mà 
không có qui tắc thìra một dang ồn ào 
thôi. Cho nên hiến pháp cũng là đều rất 
hệ rất cần cho được lập xã-hội và làm cái 
cơ sở cho xã-hội được dựa vào đó mà 
đứng vững lâu dài. Xưa nay nước nào xứ 
nào cũng có pháp luật có hình hiến nghị 
định, đề ngăn ас trừ hại cùng bảo hộ dân 
lành cho nha an nước thanh. 

Song ở các din tộc vô tin ngưởng thi 
hình hiến xem chừng như vô hiệu, vì họ 
không cứ lương tâm, không sợ đứng trên 
đầu trên cồ oán phạt; chỉ súng giương 
trước mặt, gươm kê vào cồ họ mới sợ 
thôi, Bỡi đó hé trốn được pháp luật thì, 
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họ cứ trốn ; nơi hang cùng ngõ hẻm, đêm 
khuya nhà vắng ho mặc sức lam dit; miễn 
cảnh sát, tuần đỉnh không hay thì ho 
không sợ hãi chỉ cả. Cho nên pháp luật 
-ddi với những hạng người ấy thì xem ra | 
vô hiệu ; luật cim mặc luật, họ cứ tha hö- 
làm ác, miễn trốn được pháp luật thì an 
lòng. Vì chưng họ đã không tin sợ Đứng 
trên đầu trên cô oán phat, và từ bé không 
quen giữ phép, không quen vưng phục, 
cho nên khi lớn lên phải tùng phục, phải 
theo chế độ thi lấy làm khó. 

Về phần người đạo Công-giáo thì đã 
có tín ngưỡng chắc chắn, tin cỏ Thiên- 
Chúa là chính Đứng quang trị can khôn, 
và nhận biết chính Thiên-Chúa đã ban 
quờn phép cho vua quan ; vua quan thay 
mặt Thiên-Chúa mà trị дап lo cho dan an 
nước thạnh. Bởi đó mọi lề luật vua quan 
lập ra thì Giáo dan cầm bàng bỡi Thiên- 
Chúa ban ra, nên vui lòng vưng phục 
chẳng đám cãi trả ; miễn là lề luật công 
chính có ich cho dan cho nước. Vì bễ có 
chống cưởng cùng kë cai trị mình thì 
cầm cũng như chống cưỡng cùng Thiên- 
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Chúa; và phan đối cing lề luật nha nước: 
| thi cũng như phản đổi cùng giải rin 
| Thiên-Chúa уду. 

Lại người đạo Công-giáo từ bé đã quen 
phuc tùng, đã từng nhẫn nhục, hay chịu 
khó ; vì cái tinh thần đạo Công-giáo là 
- nhịn nhục chịu khó. Bồi đó sau ra đối 
với pháp luật có gặp đều gì trái ý nghịch 
tanh thì cüng cầm mình nhịn nhục duoc; 
miễn là có ich cho nước cho dân thì cam 
_ tâm đầu phải thiệt phải hại phải khô phải 
cực cũng vui lòng vì nước vì dân, Cho 
f nên dân giáo thì thật dé cai trị lắm, vì 
- người đạo Công-giáo cho chính đích thì 


~ không dam làm đều gi phan phúc, không 


bội quốc, không nghịch quân, không dám 
chống cãi quốc pháp bao giờ. Minh quân, 
thánh đế, luật hay, phép tôt thì người dao 
` Công-giáo hằng ving phục tuân giữ luôn. 
Í Còn nhờ một đều nầy nữa mà quốc 
pháp được vưng giữ vẹn truyền là các lề 

_ luật nhà nước thì nhiều đều có trong giái 
| ran đạo Thién-Chua: như ving phục vua 
| quan, tuân quốc pháp, nạp thuế, chịu 


| хао... Cho nên người đạo Công-giáo khi 


се 


giữ giải rin Thiên-Chúa thì cũng là toàn. 
quốc pháp đó. 

Bởi đó nước nào mà có đạo Công- iibi 
ihì quốc pháp được quốc dân vưng giữ it 
lỗi it phạm ; quéc dân dễ dàng bay vững. 
phục hay chịu khó ; nhà chánh tri chàng ` 
phải cực cho lim; ma dan an, nước. 
thạnh, quốc pháp được bền vững. 

dx 


i 


ҮП — CôNG-GIÁO SAN XUẤT LONG 
TÍN NHIỆM. 


Sa 


Lòng tin nhiệm là khi tin nhau được À; 


mà không sợ nhau ; gởi gắm ủy thác cho | 
nhau mà không nghi bụng nhau. Phàm ` 


con người sanh ra ở thế trong thì có gia f 


đình, ngoài thì có nhơn quần xã-hội, là. 
những cái trường hợp giao tế ở đời. Mà ` 
dầu ở gia đình hay ngoài xã-hội trong các | 
trường hợp ấy phải tin nhiệm nhau là 
nhứt. Vua không tin tôi, tôi không tin | 
vua thì làm sao lập nước cho được; con 
không tin cha, cha không tin con; vợ ` 


không tin chồng, chồng không tin vợ thì . 


Ç 
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Am sao nên nhà cửa sự nghiệp duoc? — 

vi có tin nhau thi mới dam phú giao cho 

| nhan, có tin nhau thì mới dám ủy thác 
cho nhau. Bằng không tin bụng nhau thì 

| chắc không dam phú thác những chuyện 
to việc hệ cho nhau bao giờ ; thế thì khó 


_ Nhưng mà biết tìm đâu cho gap lòng 
| tín nhiệm йу? — Phải tìm nơi đạo Công- 
5120 thì mới sip được. Vì chưng lòng tin 
1 nhiệm bởi lương tâm chính đính mà га; 

| ké có lương tâm chính đính thì không 
| bao giờ nói làm trái nghịch với lương tâm; 

a “hang lấy lương tâm chính dinh của mình 

qui củ cho mọi việc ngôn hành ở đời. 

là cái lương tâm chỉnh dang ấy bởi dao 

| Cang-siáo mà xuất hiện ra. Vì chưng ở 
» đao Công-giáo phần có giải rin, сб lề luật 
giải bày thiện Ас phân minh, phần lại có 

_ sách Giáo lý là sách rất cao trọng rất 

a qui bau, cáo vị giáo si từ bé đã hoc tập 

_ kỷ cang, nên cứ lấy đó làm mẹo mực mà 
rin mình và dav cho giáo dân. Nhờ dé 

- mà người đạo Công-giáo được lương tam 
chính đính đề đoạn thiện ác, chon gid 


NU 


một cách xát thật lắm. Bỡi đó người có | 
đạo Công-giáo cho chính đính cho thật 
lòng thì hằng ăn ở theo lương tâm luôn, | 
hang lấy giái ran Thiên-Chúa lam mẹo 
mực ; không bao giờ dám hành động trái ` 
nghịch lương tâm, không dam man tra 
lường đảo, không phỉnh phờ bao giờ. 
Các nhà chính trị mà có đạo Công-giáo 
thì đối với quốc dân hằng cứ một lễ công 
bình ; khi hứa cùng quốc dân thé nào thì 
giữ thề ấy ; mà mưu ích cho nước lợi cho 
dân. Vì thế mà chánh phủ hằng được ` 
lòng tín nhiệm các dan. Còn quốc dan ma 
có đạo thì vẫn một lòng trung quân ái 
quốc như đạo Thiên-Chúa dạy, phụng 
công thủ pháp, không mưu phan, mà lại © 
cọng tác với chánh phủ mà lo cho nước 
nhà hưng thạnh. Bởi đó quốc dân được 
lòng tín nhiệm nhà nước. Quốc dân không ` 
nghỉ chánh phủ, mà chánh phủ cũng 
không hềm nghi quốc dân; thế thì vững 
tam yên trí mà gởi gắm ủy thác cho nhau, 
Tuy vậy cũng có người, tiếng có đạo 
mà không lòng giữ đạo, nên làm nhiều 
việc trái lương tam không dang tin cậy ; 
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_ cái đó là kë ấy vón xấu, chớ không nên 
_ đồ lỗi cho đạo. Mia sâu có đốt nhà giột 
có nơi; không can đến phần đa số. Lại 
trong các kë không đi đạo Công-giáo, tuy 
cũng có gặp kë ăn ngay ở thẳng, trung 
quân ái quốc, cố mưu trù ích quốc lợi 
dân. Dầu vậy chớ tin, họ vì danh vì lợi 
mà làm mặt đó thôi. Gian nan một chút, 
hoạn nạn đôi phen thì ngọc than phân rõ, 
vàng sắt thấy tường. 
` Cóláy việc thường mà xét thì cũng 


thay rõ ai được người đời tín nhiệm hơn, 


Các chánh phủ khi muốn biết một sự cho 
xát thật, thường cũng do nơi các giáo ‘si 
đạo Thiên-Chủa. Vì các giáo {si cứ một 
đạ thật thành luôn, gươm tra vào co, 
súng giương trước mặt cüng không dám 
đối trá bao giờ. Đến quốc dân thì cũng có 
lòng tin các giáo sĩ lắm : Ti như trong vụ 
tranh tụng điền thồ, nào ai dám ôm cả 
tân cựu văn khế mà giao cho quan quyền ; 
đầu ngăm de tù tội an tiết họ cũng không 
giao. Thể mà họ lại đem đến các giáo sĩ 
mà bàn hỏi cùng ký thác gởi gắm cho ; 

mà hàng giáo sĩ không phép ngắm đe, 


ra К 


làm án làm tội cho ai ! — Thế vi các giáo | Ç 
sĩ hang công bình ngay thẳng luôn. ` 

Cho hay : có một sự công thẳng, ăn ở | 
theo lương tâm chính đính mới làm cho | 
người đời tin cậy được mà thôi. 


de 
VIII — CÔNG-GIÁO РЕМ LƯƠNG 
PHONG мї TỤC CHO THẾ GIÁI. 


Vốn tò tông loài người là A-dong và E- 
và đã lỗi lịnh Chúa răn, nên mắc tội với 
Thién-Chua, gọi là tôi tô tông và truyền 
tội ấy lai cho con chau. Tai cải tội oan 
nghiệt ấy mà dục tình phát khéi. Mọi соп 
chau A-dong va E-và sinh ra thì đều mắc 
tội 10 tông nên cũng phải mắc dục tình 
cả. Dục tình ấy là cái nguyên chin về đàng 
trái, ham vui nhục thề; chinh nó hằng 
xui сіце người ta ở хапа làm bậy. \ 

Con cháu A-dong càng ngày càng sinh ` 
ra đông đảo, thì tanh mê nết xấu lại càng _ 
thêm, và sau hết thì loài người đã ra hư hốt 
quá lẽ, đến đỗi chẳng còn tanh loài người,. 
mà ra hung ton độc ác quá lë, như các 
đân mọi rợ ta thường nghe thấy xưa nay. 
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à | Trước Thiên-Chúa giáng sinh thì khắp 


__ thể đầy tanh mê nët xấu, nào độc àc dữ 


tợn, nào dâm dục buông lung... Chính 
| La-mã là nước dai уйп minh đời thượng 

_ cb, thế mà đã làm lắm đều độc ác quai 
| gở nghe mà ghê so; như ban tôi mọi, 
giết tôi mọi, tha cho voi xé, cå ăn ; đề vợ 
quäng соп, giết người të lễ cho but, phải 
đánh giặc với các lân bang, cướp giut của 
chúng không co lỗi 61... Hãy còa muôn 
vàn đều bất công bất chánh, độc ác như 
vậy nữa. 

Đời thượng cồ phương tây lại chia 
làm nhiều nước nhỏ ; mỗi nước có quân 
tướng ; các tướng ấy đánh giặo với nhau 
luôn, những đâm chém, giết lát, bós lột 
nhau, làm nào động một phương trời. 
| Đến khi Thiên-Chúa giáng sanh ban 

- đạo Công-giáo là đạo rất hoà bình rất công 
chánh, thì phong tục thể giải mới đươe 
cải lương. Vì các đân theo đạo Công-giáo 
thì lần lần bó thói hư nết xấu, bớt ддс 
dữ ша lại ra hiền nữa. Воі Giáo hội hằng 
đùng những tư tưởng tỏn giáo mà làm 
cho lòng người thể ra hiền lành ; chỉ có 
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những cái tư tưởng siêu việc tôn giáo mới 
сб sức cảm hoá làm cho người đời say 
mê mộ mến mà bà thói hư nết dit mà 
thôi. Vì chưng nếu thể gidi được nhận 
biết Đức Chúa Trời là cha chung, mọi 
người là anh em với nhau, thì sẽ lo thờ 
phượng Thiên-Chúa, và thương yêu anh 
em, không làm hại nhau ; lại nếu tin có 
thiên đàng hoa ngục, thì chắc không dám 
làm dữ kéo phải sa hoà ngục, mà lại lo 
làm lành cho đặng lên thiên đàng. Thương 
yêu nhau, không hại lần nhau, làm lành 
lánh dữ ; ấy là đã được thói lành nết tốt 
rồi đó. Kẻ có ý tứ mà xét các giái rắn đạo 
Công-giáo thì mới biết đạo Céng-gido đã 
cao sâu huyền diệu mà lại hoàn toàntrọn 1: 
hảo mọi bề. Thật có một Đứng phép tắc F 
vô cùng mới ban được những giái rắn trọn 
hảo tinh ròng như vậy mà chớ. Сас giải ` 
rin ấy có sức làm cho người ta nên lành 
nên tốt, miễn là người ta thật lòng tuân 
cứ và có ơn trên giúp sức cho. ` 

Các nước không có đạo Công-giáo thì ` 
thói nết thua sút, phong hoá suy đồi, thói . 
hư nết xấu tràn đầy, tanh người độc dë ` 


‘ta = 85 = 
lắm. Dầu các nước đã có đạo, đã được 


giáo duc theo tôn giáo mà về sau bổ mất 
đạo thì lần lần cũng phải suy sút, rồi lại 
phải điêu tàn đào thải. 
Kìa như ở châu Mỹ, châu Phi, châu 
Úc... nhiều xứ, nhứt là ngày xưa tánh 
người ban thd rất dit ton, gặp ai thì xông 
| giết mà ăn thịt ngay ; các cường quốc lắm 
le, mà nào ai dám ló vào. Đến khi dao 
Công-giáo giảng truyền cho các chúng 
thì сас chúng lần lần nên hiền và lại chịu 
giáo hoá. ` 
* Đừng nói đâu xa, như mọi Kon-tum 
ở phía tay xứ Trung-kỳ trước giảng giáo 
ˆ thì nó độc dữ hung bạo lắm, không nhà 
chánh trị nào đắm ló lên với nó ; một vài 
người đánh bạo mò lên thì đã phải liều 
than với mũi tên chúng nó, Đến sau nhở 
nó học đạo Còng-giảo, nhở các tư tưởng 
ôn giáo, nên nó mới lần lần ra mềm lòng 
lền tánb,.. như ngày nay, 
» Воі đạo Công-giáo có sức Ninh đồi 
Anh người ta như vậy, nên dầu một nước 
At hư nët rất độc dữ mà các Đứng giảng 
ао vào ở năm ba mươi năm thì ra khác 


hẳn ; trước độc ác, sau hiền lành, trước... 
buông tuồng sau thin từ, Đó là việc biên .. 
nhiên đã từng thấy xưa nay. М 

Đạo Công-giäo đã có cáo giải гап tốt | 
lành trọn bảo, có lề luật chính đính, lại... 
có ơn thánh bỡi trời ban xuống giúp sýc 
cho những kẻ có ý lành được tuân giữ 
cho trọn. Nhờ do mà lập được thói lành 
nët tốt cho nhon loại, cùng đem thanh ` 
phong mi Lục cho thế giái. 


we 


ІХ — Dao CÔN6-GIÁO LAM CHO CA 
THÉ GIÁI ĐƯỢC PHƯỚC LỘC. 


Vốn mục đính đạo Gông-giáo là làm ` 
cho nhơn loại nên lành nên thánh cho ; 
xửng đáng ngày sau lên hưởng cực lac 
trên chốn thường sinh. Đây chẳng có ý . 
nói về cái myc dich cao thượng ấy ; chỉ . 
có ý nói : đạo Công-giáo cũng làm cho W 
nhơn loại được phước lộc ở đời nầy nữa. ` 
Xét về : 1° cá nhơn ; 2° gia đình ; 5° xã-hội ; T 
4° thë gidi. 


19 -~ ĐẠO CÔNG-GIÁO LAM CHO CA 
NHƠN ĐƯỢC PHƯỚC LỘC. 

Muốn biết đạo Công-giáo làm cho cá 
nhon được phước lộc chừng nào thì phải 
xét coi kể bị khốn nạn hơn hết ở thé gian 
nầy là những người nào : Có phải là 
những người bần hàn, cơm thiến bữa, 
áo không bau kia không ? — Không, vì 
nhiều khi kê nghèo thề ấy mà lòng trí 
thung dung, ăn ngon ngủ kỹ ; không cực 
lòng phiền da chút nào. Ấy là thanh ban 
sự lạc. — Có phải là kể bịnh hoạn đau 
đớn nhức nhôi, nằm lăn lộn vật vã trên 
giường, kêu réo cái chết đến, mà cái chết 
lần lựa không chịu đến đề cho nạn nhơn 
khồ сис nhiều ngày hơn kia không ?— 
Không. Vì nhiều khi phần xác phải khốn 
cực thề ấy mà trong lòng lại an nhàn vui 
về, không oân không hận chi. 

Vậy ai là kë khốn nạn nhứt ở đời ? — 
Kë khốn nạn nhứt ở đời ấy là kẻ bị duc 
tình khuấy khoả, các tanh mê nët xấu 
nồi lên xui giục bày về làm cho lòng trí 
không an lặng, phải xao xuyến lo lắng sợ 
hãi, buồn phiền... tùy khuynh hướng về 
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đàng nào. Có khi vì mê đắm xác thịt mà 
phải phiền lòng ; có khi vì ham của mà 
khồ tâm ; có khi vì tha:a đanh mà cực 
da... Vì chưng sự đau đớn khô cực phần 
xác thì dë chịu hon : chỉ có sự cực lòng 
khồ trí mới là bức tức, đau phiền 
khó chịu ; cho đến nỗi eó nhiều kể chịu 
không nồi mà phải di muon sợi giây, hồ 
nước, chén thuốc độc... đề thoát nạn cho 
xong. 

Đạo Công-giáo cứu được cả nhơn cho 
khỏi cả nạn phần xác cả nạn phần trí 
khôn. Về phần хас thì đạo Công-giảo 
hằng khuyên lon ủi an các кё nạn nhon 
phải bằng lòng chịu cewe chịu khô tạm 
một chút ; đề sau sẽ lãnh phần thưởng 
qui trọng đời đời trên nơi cực lạc thé lại. 
Cho nên các kë nan nhơn mà có đạo 
Công-giáo thì hằng vui lòng chịu mọi sự 
khốn khó chẳng chút phiền lòng ; phải 
nằm thiêu trên giường sắc mà ngợi khen 
danh Chúa ; phải kế nghịch ném đá nát 
nhir cả xương thị! mà còn thương kë ném 
đá mình và cầu pgyuệa cho nó. 

Đạo Công-giáo lại cứu cá nhơn cho 


khỏi cực về phần trí khôn nữa. Vì dao 
Công-giáo đã cấm dung túng cho tánh 
mê nết xấu, chẳng những về tanh mê đắm 
xác thịt, mà về các tánh hư khác nữa ; 
lại dạy phải him khớp gò cương, bam 
đẹp tánh mê nết xấu, phải đè nén nó, làm 
_ cho nó phải liệt phải bại phâi dui chồi 
quan mệng, không sức nồi lên được nữa. 

Cho nên người có đạo Công-giáo cho 
chính đính thì không bị làm nô lệ cho tính 
mê nết xấu, được tự chủ luôn, và hằng cứ 
một cái lương tâm ngay thẳng mà hành 
động, chang phải vui ngộ buồn ngây, như 
điên như dai vì tình. Mà bễ lòng trí được 
an nhàn vui vẻ, thơ thới, không buồn 
phiền, không sầu khô, không đau đớn, ấy 
là phước lộc đó. Com như nằm trên đống 
vàng mà lòng trí tư lự, cực phiền tbống 
khồ thì chẳng phải là sướng, bèn là khốn 
là hoạ đó thôi. 

29 — ĐẠO CÔNG-GIÁO LAM CHO GIA BINH 
ĐƯỢC PHƯỚC LỘC. 

Các tấn kệch thẩm não bỉ ai thương 
luân bại lý xảy ra ở các gia đình thì hầu 
hết bởi hai nguyên cớ nầy ; vợ một vợ 
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hai và phép li-đị ; các phần tử trong gia 
đình không làm hết nghĩa vụ. 

A )— PHÉP LI-DỊ LAM CHO GIA BINH 

MAT HẠNH PHƯỚC. 

Gia-dinh mà được bạnh phước thì 
nhứt thiết là nhờ vợ chồng hoà hiệp ; 
phu xướng nhụ tùy, hằng ý hộp tâm đầu, 
Nhưng lời người ta nói: «bá nhơn bá 
tánh » ; vợ chồng tuy đã nên một xương 
một thịt với nhau ; song hay còn riêng 
mỗi người mỗi lành khác nhau, Đã có tanh 
khác nhau thì sao eho khổi đôi khi xung 
đột, trái nghịch ý nhau. Những lúc xung 
đột, những khi trái nghịch, nếu biết cách 
nào cũng không được phân rẽ, có làm gì 
rồi cũng phải ở với nhau, cũng vợ căng 
chồng, thi chắc sẽ ép lòng bóp bụng mà 
nhịn nhụ2, mà tha thứ cho nhau, thể thì 
trong gia dinh sẽ được ém-dém phước 
lộc. Còn như đượa phép đề bổ thì chắc. 
trong cơn no mât ngon, giận mất khỏn, 
sẽ nồi lên inh ĝi, mang nhiếc, ần-đả, 
rằng : < bắt quá tao đề cho xong .. > Bên 
nào cũng không nhia, cüng cứ đi nước 
lớn, nay rầy rà, mai Ầu-đả... như vậy còn 
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chi là lace thú gia đình. Lai còn thói 
_ ehồng một vợ hai cũng rối lắm : nào 
__ ghen tương, nào gièm chê, nào vợ lớn ăn 
hiếp, nào vợ nhô hỗn Au, mà thành ra 
trong nhà rầy rà la lối, mắng chưởi inh 
бї luôn có khi lại đánh lộn nằm va nữa 
chớ. Các bà vợ đã rầy rật một nồi, các 
con cái các bà vì khác mẹ nên sinh bất 
thuận với nhau nữa, nhỏ thì rầy rà, 
chưởi mắng, đánh lộn ; lớn thì giành xé, 
đâm chém kiện thưa với nhau. Các tấn 
kệch thảm não ấy trong xã hội ta ngày 
nay không phải là ít đâu. 

В ) — CÁC PHẦN TỬ TRONG GIA ĐÌNH 
KHONG LAM HẾT CÁC NGHĨA VỤ MA LAM 
CHO GIA ĐÌNH PHAI KHON кнд. 

Trong gia đình có cha me, có vo 
chồng, có con cai, có anh em, muốn cho 
gia đình được hạnh phước, thì các phần 
tử ấy phải làm cho hết nghĩa vụ mình : 

me nên dia vi eha me. vo chồng ra bồn 
phận vợ chồng, con cái phải đạo con cái, 
anh em phải nghĩa anh em, trên thương 
yêu dưới thuận hoà ; ai nấy cũng chi thú 
làm cho đầy đủ cái bồn phận mình. Như 
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vậy thì mới trong ấm ngoài êm, mới 
trông được gia đình hạnh phước. 

Đạo céng-gido làm cho gia đình được 
phước lộc vi cấm thói оо một vo hai, cắm 
li di, day đủ các nghĩa vu trong gia đình. 

a)— Đạo Công-giáo cấm thói vo một 
vg hai. Đạo Công-giáo dạy rằng : Đầu hết 
Thiên-Chüa đã dung nên một nam một 
nữ đề phối hiệp cùng nhau mà sinh ra loài 
người ta, gọi là phép nhứt phu nhứt phụ. 
Cho nên phải cứ một vợ một chồng cho 
đến khi có một bên nào chết thì bên kia 
mới có phép kiếm đôi bạn khác. 

Còn phép li di thì cũng cấm, vi đạo 
Công-giáo dạy rằng : Phép hôn phối chính 
Thiên-Chúa đã lập ra và đã kết hiệp hai 
người nam nữ lại cùng nhau cho nên một 
xương một thit; Thiên-Chúa đã buộc lại 
thì không ai có phép tháo ra được. Vì 
chưng Thiên-Chúa là vua cả trời đất là 
Đấng trên hết đã buộc thì loài người phàm 
hèn lấy phép gì mà thảo ra cho được ? 
Cho nên khi hai người nam nữ đã tự ý 
tuong dong mà lấy nhau theo phép 
thì không ai có phép tháo ra, phải hiệp 
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với nhau cho đến chết không được đề bó 
bao giờ. 

b ) — Bën сас nghĩa vu trong gia đình 
thì dao Céng-gido cũng day cặn ké lắm : 
Dạy vợ chồng phải thuận hoà thương 
yêu giúp đỡ nhau; phải nhịn nhục vị nề 
nhau cho gia đạo được bình an. Dạy cha 
mẹ phải nuôi dưỡng thương yêu, dạy dỗ, 
tập tanh con cái, lo cho con cái cà hồn cả 
xác cho châu đáo vẹn toàn. Dạy con cái 
phải cung kinh ving lời chịu lụy, giúp đỡ 
cha mẹ. Dạy tôi tá tôn kính, vưng phục, 
trung tín với chủ nhà. Ấy nỏi qua một 
hai điều rắn, hãy còn muôn vàn đều khác 
nữa. 

8° — Đạo CôNG-GIÁO LẠI Lo CHO XÃ 

HỘI ĐƯỢC PHƯỚC LỘC NUA, 

Vốn mục đích đạo Công-giáo là lo cho 
loài người được nên lành nên thánh hầu 
ngày sau đáng hưởng phước trên nơi сбї 
tho. Nhung vậy cũng làm cho nhơn loại 
được phước dưới thế nầy : làm cho gia 
đình được sum vầy hoà hiệp, xã hội 
được hoà bình hưng thạnh ; vì chưng 
đức tin cỏ sức dời đồi non sông thì cũng 
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có đủ sức mà đồi lòng nhơn dân cho nên 
người tốt, cho nên bực trung quân ái 
quốc, ái yêu người đồng loại nữa. Cho 
nên dân tộc nào sùng đạo Công-giáo thì 
cá nhơn được hạnh phúc và xã hội được 
hưng thanh; ấy là đều biền nhiên. Vì 
nếu quốc dân mà ăn ở theo lề lối sách E- 
van đạy thì chắc là được thói lành nết 
tốt, thanh phong mi tục chang sai. Mà hë 
trong xã hội nào mà quốc dân được thói 
lành nết tốt thanh phong mĩ tục thì việo 
giao tế với nhau ở các trường hợp rất dễ 
dàng và mọi người sống cùng nhau một 
cách êm đềm phước lộc lắm. 

Bồi đạo Công-giáo có nhiều phương 
pháp cho người đời dược chịu lay ơn 
thánh bôi trời ban xuống mà thêm вс 
mạnh thiêng liêng trong linh hồn cho 
linh hồn được sức mạnh mà him dep 
tanh mê nết xấu và chin mọi sự khó vui 
lòng vì Chúa. Mà khi linh hồn được thêm 
sức mạnh thiêng liêng, thì sức mạnh về 
đàng vật chất cũng nhờ đó mà thêm lên. 
Thêm sức về tinh thần, mạnh sức về vật 
chất thì chắc sẽ có tài đủ mà lập thành 
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Е xã hội hoàn bị trọn hảo hơn các xã hội 
| vô tôn giáo ngày xưa. i 
Vã những cái ân trạch mà đạo Công- 


| giáo đã làm cho nhơn loại về phương 


_ điện tinh thần và vật chất nữa thì không 
_ bút nào mà chép cho cùng, không lưỡi 
_ nào mà nói cho xiết. Mà chẳng phải là 
làm cho một dân tộc nào một xứ nào ; 
__ bèn là làm cho cả nhơn loại. Vì Công- 
T giáo hội đầu ở khắp bốn phương trời 
“ song cũng qui nhứt thống, chẳng khác chi 
__ một cải xã-hội cong hoà rất to rất rộng 
.__ ehÏ mong thi ân tac phước cho nhơn loại 
| mà thói, Mà cũng chẳng phải là nội đời 
ta bây giờ hén là từ thuở sơ khai ; kề da 


x gần 20 thế kỷ nay hằng lo giáo hoa nhon 


__ loại, đem một nền luân lý tuyệt đối ở 
sách Phúc âm mà truyền bá cho nhơn 
loại ; lại сда cứu kë lâm nguy, giúp người 


_ tật binh không biết bao nhiên mà kề. Cho 


_ nên dao Công-giáo thật là một cái qui tác 
_ rất chính đáng, rất cao thượng có thé 
thay cho mọi cái qui tắc của người đời 
__ bày ra và nên như một cái phương châm 
_thần hiệu vô song làm cho nhon loại 
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được hạnh phúc. Mà chẳng có cải qui tắc ` 
nào người đời bày ra đầu thiết thời chính _ 
đáng mà có thé thay cho cái qui tắc đạo 
Công-giáo được. 


Vì chưng từ ngày đạo Công-giáo xuất | 


hiện mà xä-hôi nào sùng bái Công-giáo 


thi được hưng thạnh; ấy là đều hiên 


nhiên. Cho nên lúc nào mà nhơn loại 


sùng bái Công-giáo hơn bët thi ấy là lúc ` 


được thới thạnh phước lộc hơn hết, 
Bởi đó ông Hoa-thịnh-Đốn ( Washing- 
ton ) là người sang lập ra nước Hoa-kỳ 


nói ring: Đạo Công-giáo nhờ có luân lý ` 
tốt lành thì đã nên cái nguyên nhon làm | 
cho nhơn loại được phước lộc. Kë nào bài ` 
bác đạo Công-giáo, thì kë ấy là người thù ` 
dịch nước nhà. Cac nhà chánh trị mà có 
lương tâm chính đính thì đều kinh trọng ` 


sùng bái đạo ấy. » 
4° — Bao CồNG-GIÁO LAM CHO THE 
GIÁI ĐƯỢC PHƯỚC LỘC. 
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Trước kia đã nói ring: «Đạo Công-giáo M 


cho phép mọi người được tự chủ sàn vật, 


bảo thủ quyền lợi mình ; các nhà chánh |} 


. trị được cứ công lý mà lo cho nước nhà 
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hung thanh, bảo thủ quốc loi; và cấm 
không được ÿ thế lực mà xâm phạm lân 
bang, không được phạm đến quyền lợi 
nước người. Trong trường giao tế phải cứ 
công lý, phải lấy lòng thực thành mà đối 
đãi nhau. »_ 
Va thé giái thành boi nhiều xä-hôi, xã-hội 
- thành bởi nhiều gia đình, gia đình thành 
. bởi nhiều cá nhon. Bao Công-giáo vì muốn 
cho thế giái được phước lộc thì trước hết 
_ đã cố lo cho cá nhon được phước lộc, muru 
» trù cho gia đình được hạnh phước như da 
_ nói trước, Vì hê cá nhơn mà được hạnh 
phước, thì chắc là sẽ lập nên gia đình 
hạnh phước ; mà nhiều gia đình hạnh 
phước thì chäc sẽ lập nên cai xã-hội hạnh 
. phước. Mà hé сас xã-hội mà hạnh phước, 
thì thể giải cũng được hạnh phước. Hễ 
_ cây thẳng thì bóng pgay, nguồn trong thì 
nước sạch; cây tốt thì sanh trái tốt. Ấy là 
lë đương nhiên. 
Phải mà cả thể giái đều có đạo Công- 
giáo hết thì cái thế giái nầy nên một cái 
cảnh phước lộe lắm ; cuộe sanh hoạe nên 
êm đềm, bớt nhiều tai ương thống khô 
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biết là chừng nào. Vì các tai wong thống 
khồ xảy ra hằng ngày trên mặt đất nầy 
thì hầu hết là tại không theo công lý, theo 
tanh tham б, ÿ nhiều tàu đồng binh phạm 
đến quyền lợi nước khác; mà nước nào đã 
bị nhục, thì không lë khoanh tay chịu nhục, 
nên cũng lo rửa nhục cho quốc thê ; thế là 
sanh cuộc binh đao, tram họ khốn đốn! 
Hoặcbỡi buông theo tanh mê nết xấu mà 
phải khô ; hoặc tại & xẵng làm trải, xảo іга 
gian tham, thành không tin nhau được 
mà phải hại. Đạo Công-giáo dạy phải cứ 
công lý, khong được ў chúng biếp cô, 
không nên tham ô trái pbép; phải hãm 
dep tanh mé, ăn ngay ở thẳng, trung quan 
ái quối, làm cho đầy đủ các nghĩa vụ mà 
xã-hội đã ủy thác cho, 

Mọi người mọi xứ mọi dàn mà có đạo 
Công-giáo, vưng giữ các đều ấy cho trọn, 
ăn ngay ở thẳng, thương người như mình, 
tận tâm bảo quốc, làm trọn nghĩa vụ, thì 
thế giái sẽ nên như một nhà : mọi người 
ở cùng nhau một cách thuận hoà vui về, 
ёт đềm phước lộc biết là chừng nào 1 

CHUNG. 
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